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Phụ lục 1 

Lịch kiểm tra định kì cuối năm 

Năm học 2024 – 2025   

(Đính kèm Kế hoạch số: 87 /KH-TVO ngày 2 tháng 4 năm 2025  ) 

 

Ngày Buổi Khối Môn thi Thời gian Giám thị 1 (dự kiến) Ghi chú 

TUẦN 31 (từ ngày 21/4/2025 đến 26/4/2025) 

Thứ 2 

21/4/2025 

Sáng 4 Tiếng Anh (Listening) -Từ 8g45 đến 9g 

-Từ 10g10 đến 10g25 

-Tất cả GVTA 

-Tất cả GVTA (trừ c. Nhung) 

4/1 - 4/5  

4/6 - 4/9 

Chiều 3 Tiếng Anh (Listening) Từ 13g30 đến 13g45 

Từ 14g đến 14g15 

-Tất cả GVTA 

- cô Hương, Thuỳ Anh 

3/1 – 3/5 

3/6 – 3/7  

Thứ 5 

24/4/2025 

Sáng 1 Khảo sát TA -Từ 7g30 đến 8g10 

-Từ 8g20 đến 9g 

-Tất cả GVTA 

-Tất cả GVTA (trừ c. Anh) 

1/1 - 1/5 

1/6 - 1/9  

Chiều 5 Tiếng Anh (Listening) Từ 13g30 đến 13g45 

Từ 14g đến 14g15 

-Tất cả GVTA (trừ c. Đoan) 

-Tất cả GVTA  

5/6 – 5/9 

5/1 – 5/5 

Thứ 6 

25/4/2025 

Chiều 2 Khảo sát TA Từ 13g đến 13g40 

Từ 14g đến 14g40 

-Tất cả GVTA  

- cô Nhung 

2/1-2/5 

2/6 

TUẦN 32 (từ ngày 28/4/2025  đến 29/5/2025  ) 

Thứ 2 

28/4/2025   

Sáng 4 Công nghệ 4 Từ 8g đến 8g35 GVCN khối 5  

Tiếng Việt – đọc tiếng Từ 9g cho đến khi 

kiểm tra xong 

GVCN khối 5  

Chiều 3 Công nghệ 3 Từ 13g đến 13g 35 GVCN khối 4 (trừ c.Hường và 

c.Lệ) 

 



Ngày Buổi Khối Môn thi Thời gian Giám thị 1 (dự kiến) Ghi chú 

Tiếng Việt – đọc tiếng Từ 14g cho đến khi 

kiểm tra xong 

GVCN khối 4 (trừ c.Hường và 

c.Lệ) 

 

5 Công nghệ 5 Từ 14g đến 14g35 GVCN khối 1  

Tiếng Việt – đọc tiếng Từ 15g cho đến khi 

kiểm tra xong 

GVCN khối 1  

Thứ 3 

29/4/2025   

Sáng 1 Tiếng Việt – đọc tiếng Từ 7g30 cho đến khi 

kiểm tra xong 

6 GVCN K2 + cô Thanh (3/4) + 

cô Quỳnh Như + cô Lan 

 

4 Tin học (lý thuyết) Từ 8g30 đến 8g45 GVCN khối 5  

Chiều 3 Tin học (lý thuyết) Từ 13g30 đến 13g45 GVCN khối 4 (trừ c.Vy và 

c.Mùi) 

 

5 Tin học (lý thuyết) Từ 14g30 đến 14g45 GVCN khối 1  

2 Tiếng Việt – đọc tiếng Từ 14g cho đến khi 

kiểm tra xong 

GVCN khối 3  

TUẦN 33 (từ ngày 5/5/2025   đến 10/5/2025 ) 

Thứ 2 

5/5/2025   

Sáng 4 Toán Từ 7g30 đến 8g10 GVCN khối 5  

Tiếng Anh (R+W) Từ 8g30 đến 9g GVCN khối 5 

Chiều 2 Toán Từ 15g10 đến 15g50 GVCN khối 3 (trừ cô Trúc 

Thanh) 

3 Toán Từ 13g đến 13g40 GVCN K4  (trừ cô Thanh, cô 

Thơ) 

Tiếng Anh (R+W) Từ 14g đến 14g30 GVCN K4  (trừ cô Thanh, cô 

Thơ) 



Ngày Buổi Khối Môn thi Thời gian Giám thị 1 (dự kiến) Ghi chú 

5 Lịch sử- Địa lý Từ 14g5 đến 14g40 GVCN khối 1  

Tiếng Anh (R+W)  Từ 15g30 đến 16g 

Thứ 3 

6/5/2025   

Sáng 1 Tiếng Việt-Đọc hiểu 

Tiếng Việt-Viết 

Từ 7g30 đến 8g  

Từ 8g10 – 8g50 

GVCN K2 + cô Hằng + cô 

Quỳnh Như + cô Trúc Thanh 

4 Tiếng Việt-Đọc hiểu 

Tiếng Việt-Viết 

Từ 7g30 đến 8g  

Từ 8g5 – 8g45 

GVCN K5  

Khoa học Từ 9g đến 9g 35 

Chiều 3 Tiếng Việt-Đọc hiểu 

Tiếng Việt-Viết 

Từ 13g đến 13g30 

Từ 13g40 đến 14g20 

GVCN khối 4 (trừ cô Thảo, 

Sương) 

5 Khoa học Từ 14g5 đến 14g40 GVCN khối 1 

2 Tiếng Việt-Đọc hiểu 

Tiếng Việt-Viết 

Từ 15g đến 15g30 

Từ 15g35 đến 16g25 

GVCN khối 3 (trừ cô Trúc 

Thanh) 

Thứ 4 

7/5/2025   

 

Sáng 1 Toán Từ 7g30 đến 8g10 GVCN K2 + thầy Long + cô 

Quỳnh Như + cô Trúc Thanh 

4 Lịch sử- Địa lý Từ 7g30 đến 8g5 GVCN K5  

TUẦN 34 (từ ngày 13/5/2025 đến 17/5/2025  ) 

Thứ 3 

14/5/2025   

Sáng 5 Tiếng Việt-Đọc hiểu 

Tiếng Việt-Viết 

Theo thống nhất toàn 

Quận 

GVCN K1  Học sinh 

khối 1, 4 

được nghỉ Thứ 4 

15/5/2025   

Sáng 5 Toán 

 

 



Phụ lục 2 

Lịch kiểm tra định kì học kì cuối năm- năm học 2024 – 2025 dành cho học sinh khuyết tật học hoà nhập 

(Đính kèm Kế hoạch số: 87 /KH-TVO ngày 2 tháng 4 năm 2025  ) 

 

Ngày Buổi Khối Môn thi Thời gian Giám thị 1 (dự kiến) Đối tượng 

TUẦN 31 (từ ngày 22/4/2025 đến 26/4/2025  ) 

Thứ 3 

22/4/2025   

Sáng 4 Tiếng Anh  Từ 8g  GVTA Học sinh khuyết tật 

hoà nhập lớp 4 

Chiều 3 Tiếng Anh  Từ 13g  

 

GVTA Học sinh khuyết tật 

hoà nhập lớp 3 

Thứ 4 

23/4/2025   

Sáng 1 Khảo sát TA Từ 7g30  

 

 Học sinh khuyết tật 

hoà nhập lớp 1 

Chiều 5 Tiếng Anh  Từ 13g  GVTA Học sinh khuyết tật 

hoà nhập lớp 5 

2 Khảo sát TA Từ 16g  GVTA Học sinh khuyết tật 

hoà nhập lớp 2 

 

 


